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ĐỀ 1

A. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm) 

Chọn các đáp đúng trong các câu sau

Câu 1. (0,5 đ) Cấu trúc chương trình Pascal nào sau đây  hợp lệ:

	a)

Program CT_hop_le




End.




Begin
	c)

Begin




Program CT_hop_le;




End.

	b)

Be gin




end
	d)

begin




enD.


Câu 2. (1 đ) Các tên sau đây tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

	a) 
Begin; 
	c)
Chu  vi;
	e)
Dientich;
	g)
BT_Lop8a ;

	b)
8C;
	d)
A1;
	f)
BeginEnd;
	h)
Const;


Câu 3. (0,5 đ) Tổ hợp phím tắt để thực hiện câu lệnh dich và chạy chương trình là:

	a)
Shift + F9
	b)
Ctrl+F9

	c)
Alt + F9
	d)
 Alt + F5


Câu 4: (0,5 đ) Chọn kết quả đúng của phép toán Div và Mod  với hai số 117 và 3 dưới đây. 

	a. 117 mod 13 =4
	b. 117 div 13=9
	c. 117 mod 13=0 
	d. 117 div 13=5


Câu 5. (1 đ) Biểu biểu thức nào dưới đây được biểu diễn đúng theo quy định các phép toán trong Pascal?

	a)

(a + b)(a + b);
	b) 
10 <= 9;
	c)

32;

	d)

87 mod 8;
	e)

{a + b}*c 
	f)

10 
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 9;

	g)

a 
[image: image2.wmf]¹

 b;
	h)

13/(4*4 – 3);
	i)

b*b – 4*a*c


Câu 6. (0,5 đ) Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

	a) Var  So  HS: real;

b) Const  SoHS:=35; 
	c) Var  hs; dtb: read;

d) Var  SoHS: IntegeR;


B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu 7. (2 điểm)
Hãy viết cú pháp khai báo biến và lấy ví dụ khai báo và sử dụng gán giá trị cho biến trong chương trình?
Câu 8. (2 điểm) 

   Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây: 

Writeln('15+20=','20+15'); và Writeln('15+20=',20+15);
Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao?


Writeln('120'); và Writeln(120);

Câu 9. (2 điểm) Hãy viết một chương trình đơn giản in ra màn hình diện tích hình tròn với bán kính được nhập vào từ  bàn phím và giá trị  Pi =3,14.
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ĐỀ 2

A. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm) Chọn các đáp đúng trong các câu sau
Câu 1. Chương trình Pascal hợp lệ là:

	a)

begiN




end.
	b)

Begin




end 

	c)

Begin




Program CT_hop_le;




End.
	d)

Program CT_hop_le




End.




Begin


Câu 2. Các tên sau đây tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

	a) 
A1
	c)
Chuvi
	e)
BT_Lop8a
	g)
Dien tich

	b)
8A
	d)
Begin
	f)
BeginEnd
	h)
Var


Câu 3. Tổ hợp phím tắt để thực hiện câu lệnh dich và chạy chương trình là:

	a)
Ctrl+F9
	b)
Shift + F9

	c)
Alt + F9
	d)
Alt + F5


Câu 4: (0,5 đ) Chọn kết quả đúng của phép toán Div và Mod  với hai số 118 và 3 dưới đây. 

	a. 118 mod 3 =2
	b. 118 div 3=39
	c. 118 mod 3=1 
	d. 118 div 3=5


Câu 5. Lựa chọn các biểu thức đúng được biểu diễn trong Pascal

	a)

(a + b)(a + b);
	b) 
9 >= 10;
	c)

62;

	d)

87 mod 8;
	e)

10 
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 9;
	f)

13/(4*4 – 3);

	g)

a 
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 b;
	h)

[a + b]*c
	i)

b*b – 4*a*c


Câu 6. Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng:

	a) Var   D  TB: real;

b) Const  DTB:=10; 
	c) Var  DTB: rEAL;

d) Var hs;  dtb: read;


B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu 7. (2 điểm)
Hãy nêu cú pháp khai báo hằng trong chương trình? Lấy ví dụ để khai báo và sử dụng hằng trong chương trình?
Câu 8. (2 điểm)    Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây: 

Writeln('5+25=','25+5'); và Writeln('5+25=',25+5);
Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao?




Writeln('130'); và Writeln(130);

Câu 9. (2  điểm) Hãy viết chương trình đơn giản để tính và in ra màn hình chu vi hình tròn với bán kính được nhập vào từ bàn phím và giá trị Pi =3,14.
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ĐỀ 3
A. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm) Chọn các đáp đúng trong các câu sau
Câu 1. Chương trình Pascal hợp lệ là:

	a)
 Program ct;

         begiN


    end.
	b)

Begin




end 

	c)

Begin




Program CT_hop_le;




End.
	d)

Program CT_hop_le




End.




Begin


Câu 2. Các tên sau đây tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

	a) 
B1
	c)
dientich
	e)
BT_Lop8c
	g)
Dien tich

	b)
101A
	d)
Begin
	f)
BeginEnd
	h)
Var


Câu 3. Tổ hợp phím tắt để thực hiện câu lệnh dich và chạy chương trình là:

	a)
Ctrl+F9
	b)
Shift + F9

	c)
Alt + F9
	d)
Alt + F5


Câu 4: (0,5 đ) Chọn kết quả đúng của phép toán Div và Mod  với hai số 17 và 3 dưới đây. 

	a. 17 mod 3 =2
	b. 17 div 3=3
	c. 17 mod 3=1 
	d. 17 div 3=5


Câu 5. Lựa chọn các biểu thức đúng được biểu diễn trong Pascal

	a)

(c + b)(d + b);
	b) 
7 >= 10;
	c)

62;

	d)

103 mod 4;
	e)

10 
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 9;
	f)

13/(4*4 – 3);

	g)

a 
[image: image6.wmf]¹

 b;
	h)

[a + b]*c
	i)

c*b – 4*a*c


Câu 6. Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng:

	a) Var   D  TB: real;

b) Const  DTB:=10; 
	c) Var  DTB: rEAL;

d) Var hs;  dtb: read;


B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu 7. (2 điểm)
Hãy nêu cú pháp câu lệnh gán giá trị cho biến trong chương trình? Lấy 2 ví dụ khai báo và sử dụng phép gán gia trị cho biến đã khai báo?
Câu 8. (2 điểm)    Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây: 

Writeln('12+3=','3+12'); và Writeln('12+3=',3+12);
Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao?




Writeln('234'); và Writeln(234);

Câu 9. (2  điểm) Hãy viết chương trình đơn giản để tính và in ra màn hình diện tích hình vuông với canh a được nhập vào từ bàn phím.
